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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Viết 3

Mã học phần: WRIT220335
2. Tên Tiếng Anh: Writing 3

3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2:0:4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Trần Thị Thanh Kiều

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ ThS. Huỳnh Trọng Luân

2.2/ ThS. Trương Thị Hoa 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học tiên quyết: Viết 2
6. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần Viết 3 được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ Tiếng Anh năm thứ hai trường ĐHSPKT có thể viết được các bài luận một cách hiệu quả ở trình độ trung cấp (B1+). Cụ thể, sinh viên sẽ học cách phát triển một đoạn văn thành một bài luận chặt chẽ đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài. Sau đó, sinh viên thực hành viết năm loại bài văn bao gồm: miêu tả, so sánh và tương phản, đưa ra nguyên nhân và kết quả, giải thích vấn đề và đưa ra cách giải quyết, cho ý kiến về các chủ đề cập nhật. Thông qua các hoạt động viết, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng tự học, giao tiếp và làm việc nhóm.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Biết cách phát triển ý tưởng cho bài viết và phát triển một đoạn văn thành một bài luận chặt chẽ và mạch lạc gồm ba phần: mở bài, thân bài và kết luận.
	1.1, 1.2

	G2
	Có khả năng viết thành thạo những bài luận chặt chẽ và mạch lạc về năm loại văn bằng tiếng Anh. 
	2.1, 2.2

	G3
	Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
	3.1, 3.2


8. Chuẩn đầu ra của học phần (Learning outcomes)
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Biết cách phát triển một đoạn văn thành một bài luận đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài.
	1.2

	
	G1.2
	Biết cách phát triển và sắp xếp ý tưởng cho bài luận theo từng loại văn bao gồm miêu tả, giải thích vấn đề và đưa ra cách giải quyết, so sánh và tương phản, đưa ra nguyên nhân và kết quả, cho ý kiến về các chủ đề cập nhật.
	1.2


	

	G2
	G2.1
	Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại miêu tả.
	2.1, 2.2

	
	G2.2
	Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại giải thích vấn đề và đưa ra cách giải quyết.
	2.1, 2.2

	
	G2.3
	Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại đưa ra nguyên nhân và kết quả.
	2.1, 2.2

	
	G2.4
	Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại so sánh và tương phản.

	2.1, 2.2

	
	G2.5
	Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại cho ý kiến về các chủ đề cập nhật.
	2.1, 2.2

	
	G2.6
	Phát triển kỹ năng tự học và làm việc độc lập
	2.4.6

	

	G3
	G3.1
	Phát triển kỹ năng làm việc nhóm
	3.1

	
	G3.2
	Phát triển kỹ năng giao tiếp
	3.2


9. Tài liệu học tập


- Sách, giáo trình chính: 

1. Alice Savage & Patricia Mayer. Effective Academic Writing 2: The Short Essay. OUP 2006

2. Debra Daise, Charl Norloff & Paul Carne. Skills for Success: Reading and Writing 4. OUP 2011

- Sách tham khảo: 

1. Alice Oshima & Ann Hogue. Writing Academic English. Longman 1998
2. Regina L.Smalley & Mary K.Ruetten. Refining Composition Skills. Heinle&Heinle. 1995
3. Dorothy E Zmach & Lisa A Rumisek. Academic Writing from Paragraph to Essay. MacMillan 2006
4. Virginia Evans. Successful Writing Intermediate. Express Publishing. 2002

10. Đánh giá sinh viên: 

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm


	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Chuyên cần
	Chuyên cần và tham gia hoạt động trong lớp
	Suốt khóa học
	Điểm danh và cộng điểm tốt
	G3.1, G2.6
	10%

	Bài tập nhóm

	BT#1
	Viết và trình bày dàn ý cho bài văn Vấn đề - Giải pháp
	Tuần 6
	Thuyết trình nhóm
	G1.1
G1.2
G3.1
G3.2
	5%

	BT#2
	Viết và trình bày dàn ý cho bài văn cho ý kiến về các chủ đề cập nhật.
	Tuần 12
	Thuyết trình nhóm
	G1.1

G1.2
G2.4
G3.1
G3.2
	5%

	Bài kiểm tra

	Mid-term Test 1
	+ Đoạn văn giới thiệu

+ Thân bài

+ Đoạn văn kết bài 

+ Tính thống nhất và tính mạch lạc
	Tuần 3
	Bài kiểm tra viết
	G1.1

G1.2


	5%

	Mid-term Test 2
	+ Bài viết kể chuyện

+ Bài viết Vấn đề - Giải pháp
	Tuần 7
	Bài kiểm tra viết
	G1.1
G1.2
G2.1

G2.2
	10%

	Mid-term Test 3
	Bài viết so sánh và tương phản

Bài viết Nguyên nhân – Hệ quả
	Tuần 9
	Bài kiểm tra viết
	G1.1
G1.2
G2.3
G2.4
	5%

	Bài thi cuối kỳ

	Bài kiểm tra

	· Bài văn kể chuyện

· Bài văn Vấn đề - Giải pháp

· Bài văn So sánh – Đối chiếu

· Bài văn  Nguyên nhân – Hệ quả

· Bài văn tranh luận
	Theo lịch thi của trường
	Bài kiểm tra viết
(60 phút)
	G2
	60%


11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15)

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	PARAGRAPH REVISION
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

- Content: 
+ Topic Sentence

+ Supporting Sentences

+ Concluding Sentence

+ Unity

+ Coherence

+ Review of sentence structures, Punctuation, Run-ons, Fragments 

+ Practice: Writing a paragraph on “The Most Favorite Season”
- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups
	G1.1

G1.2

G3.1
G3.2


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+Review, revise, and publish the assigned paragraph onto the class web/or email to the instructor
	G1.1

G1.2
G2.6


	2-3

	UNIT 1- FROM PARAGRAPHS TO ESSAYS
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

- Contents: 

+ Introduction Paragraph

+ Body Paragraphs

+ Conclusion Paragraph 

+ Unity and Coherence
- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

Midterm paper 1
	G1.1
G1.2

G3.1

G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Review, revise, and publish the assigned essay onto the class web/or email to the instructor 
	G1.1
G1.2

G2.6

	4-5
	UNIT 2 - NARRATIVE ESSAYS
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

- Contents:
+ Presentation on the assigned topic

+ Narrative Essays
·  Narrative organization 

·  Showing sequences

· Adding detail to essays

+ Practice: Write an essay on the most interesting memories when you were younger

- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

+ Videos, pictures
	G1.1
G1.2

G2.1

G3.1

G3.2


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Write an essay on the most interesting memories when you were younger

+ Review, revise, and publish the assigned essays onto the class web/or email to the instructor
	G1.1
G1.2

G2.1
G2.6


	6-7
	UNIT 3 – PROBLEM AND SOLUTION
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

- Contents: 

+ Problem and solution organization

+ Clustering information

+ Causal chains 

+ problem and solution connectors

+ Problem and solution organization

+ Practice: Write an essay on “How does the environment affect our health?”

- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

+ Videos, pictures


Midterm paper 2
	G1.1
G1.2

G2.2

G3.1

G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Review, revise, and publish the assigned essay onto the class web
	G1.2
G1.2

G2.2

G2.6

	8-9
	UNIT 4 - CAUSE AND EFFECT ESSAYS
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

- Contents:
+ Cause and effect organization

+ Clustering information

+ Causal chains 

+ Cause and effect connectors

+ Cause and effect organisation

+ Practice: Write an essay on “The effects of science on the food we eat”

- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

+ Videos, pictures

Midterm paper 3
	G1.1
G1.2

G2.3

G3.1

G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Review, revise, and publish the assigned essay onto the class web
	G1.1
G1.2

G2.3

G2.6

	10-11
	UNIT 5 - COMPARISON AND CONTRAST ESSAYS
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

- Contents: 

+ Comparison and contrast organization

+ Comparison and contrast connectors

+ Using comparatives 

+ Practice: Write an essay to compare and contrast two artists, performers, or works of art.

- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

+ Videos, pictures
	G1.1
G1.2

G2.4

G3.1

G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Review, revise, and publish the assigned essay to compare and contrast two artists, performers, or works of art onto the class web
	G1.6

G1.8

G2.2
G2.6

	12-13
	UNIT 6 – OPINION ESSAY
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

- Contents: 
+ Opinion organization

+ Clustering information

+ For or against connectors

+ Opinion organisation

+ Practice: Write an essay on “Is discovery always a good thing?”

- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

+ Videos, pictures
	G1.1
G1.2

G2.5

G3.1

G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Review, revise, and publish the assigned essay onto the class web
	G1.1
G1.2

G2.5

G2.6

	14-15
	REVISION
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

- Contents: 

+ Revision

· Narrative organization

· Problem and solution

· Comparison and Contrast

· Cause and Effect

· Opinion organization

+ Feedback from students

+ Write an essay on one of the five topics given
- Methodology:

+ Lectures

+ Hand-on, in-class programming assignments

+ Discussion breakout groups

+ Student presentations

+ Videos, pictures
	G1
G2

G3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Review for the exam 
	G1
G2


12. Đạo đức khoa học: 

+ Các bài làm bài tập, bài viết của sinh viên nếu bị phát hiện là sao chép từ sinh viên khác hoặc từ bất kỳ nguồn tài liệu nào sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 15/03/2012

14. Cấp phê duyệt: 

Trưởng Khoa


Trưởng bộ môn



Người biên soạn

                                              Huỳnh Trọng Luân                                        Trần Thị Thanh Kiều
17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Cập nhật lần 1

01/08/2013

	Người Cập nhật

Trương Thị Hoa
Tổ trưởng bộ môn

	Cập nhật lần 2

03/05/2014


	Người Cập nhật

Trần Thị Như Trang

Tổ trưởng bộ môn

	Cập nhật lần 3

25/07/2014


	Người Cập nhật

Trương Thị Hoa
Tổ trưởng bộ môn
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